
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

09:06 0.3

* Trực ban: Ngày: MINH 

Đêm: TÀI

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 09:53 0.4

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH DONG BAC 22-08 VIET NAM 10964 146.8 7.5 BVP-1B P/S 06:00
AN BÌNH: DŨNG - 0833 880 809

TUG: VP1,5

2 NGUYỄN VƯƠNG NH EMINENCE PANAMA 13531 147 8.6 VP NEO XMNS 06:00
VIET VENUS: KỲ - 0964 277 534

TUG: SEA BOXER 1,2

3 NGUYỄN VƯƠNG NH UM KISO PANAMA 30131 176.08 6.5 HVS P/S 09:00

HVS HUYỀN - 0902 197 687

TUG: MIPO 1,2,3

TÀU THỬ BIỂN
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KHU VỰC NHA TRANG    

Họ và tên Hạng Từ Đến
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KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Từ Đến

1 LÊ HUY THANH H1 LONG TAN 99 VIỆT NAM 2999 91.94 3.6 P/S CR NEO 06:00 PHÚC AN: DŨNG 0903 003 242

2 LÊ HUY THANH H1 JADE STAR 15 VIET NAM 2978 91.94 6.0 P/S K662W 07:30
VITACO SĨ: 0798 476 978 

TUG: MP01

3 PHẠM ĐỨC TÀI H2 PHU QUY 126 VIET NAM 4332 99.89 2.8 CR NEO CR2 15:30 VOSA: HẢO - TUG: CR4

KHU VỰC CÀ NÁ

Họ và tên Từ Đến

1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH TÀI THAI HUNG 126 VN 2984 91.90 6.0 CN-1A P/S 13:00
AGENT NTK, CAPT TÙNG 0868743910, TUG TUY 

PHONG 02

2 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH TÀI ADIRA 55 VN 2998 97.10 3.5 P/S CN-1A 13:30 NTK, CAPT TRUẬT :0975633176 TUG TUY PHONG 02
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Hoa tiêu chính

GT LOA D

Tuyến dẫn
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tập sự
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Thời gian Ghi chú
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KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  28/10/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

05:00 - 14:59Nha Trang


